
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 20 Nguyễn Hiền, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

9.900.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

05/12/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI SILICA VIỆT NAM

3502322038

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất Silica từ tro trấu

2399(Chính)

2. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ

4773

3. (Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp 
chỉ được hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của Luật 
chuyên ngành. Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện 
quy định tại Phụ lục IV Luật đầu tư)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ 
THƯƠNG MẠI SILICA VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0904.476939-0903.221948
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CAO BÁ 
PHÚC

09B Khởi Nghĩa 
Bắc Sơn, Phường 
10, Thành phố Đà 
Lạt, Tỉnh Lâm 
Đồng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 10,101

Tổng số 100.000 1.000.000.000 10,101

250316502

2 NGÔ THẾ 
PHƯƠNG

6D4 cư xá 304, 
Điện Biên Phủ, 
Phường 25, Quận 
Bình Thạnh, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 10,101

Tổng số 100.000 1.000.000.000 10,101

023596213

3 NGUYỄN 
ANH DŨNG 

Số 56/67 Nguyễn 
Văn Cừ, Phường 
Ngọc Lâm, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

350.000 3.500.000.000 35,354

Tổng số 350.000 3.500.000.000 35,354

011096449

4 NGUYỄN 
NGỌC MINH

Hospitalstrasse 
18, 37073, 
Gottinggen, Đức

Cổ phần 
phổ 
thông

240.000 2.400.000.000 24,242

Tổng số 240.000 2.400.000.000 24,242

N1588635

5 NGUYỄN THỊ 
MAI PHƯƠNG

Số 46B Ngõ 
Thịnh Quang, 
Phường Thịnh 
Quang, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 10,101

Tổng số 100.000 1.000.000.000 10,101

011593356

6 ĐẶNG MINH 
QUÂN

Số 223/9 khu phố 
2, Phường Quang 
Vinh, Thành phố 
Biên Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 10,101

Tổng số 100.000 1.000.000.000 10,101

270808956

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       011096449
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 56/67 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận 
Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 20 Nguyễn Hiền, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ANH DŨNG Nam

07/08/1948 Kinh Việt Nam

27/07/2010 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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